
DANH SÁCH K10 - NH: 2022-2023 GVCN: Cô Trương Thị Hải Hà

STT LỚP SBD HỌ NGÀY SINH GT NƠI SINH LỚP ĐĂNG KÝ

1 10A1 120559 MAI NGỌC ÁNH 11/05/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
2 10A1 142076 NGUYỄN HỒNG ÂN 26/02/2007 Tỉnh Tiền Giang L-H-SV-TIN
3 10A1 120576 TRẦN GIA BẢO 28/11/2007 Tỉnh Nam Định L-H-SV-TIN
4 10A1 103923 PHẠM MINH CHÂU 09/09/2007 Nữ Tỉnh Thái Bình L-H-SV-TIN
5 10A1 121557 VÕ VĂN MINH DUY 28/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
6 10A1 123725 NGUYỄN NGỌC MAI ĐÀO 13/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
7 10A1 123787 NGUYỄN MINH HẰNG 02/07/2007 Nữ Nghệ An L-H-SV-TIN
8 10A1 120700 NGUYỄN BẢO HÂN 10/05/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
9 10A1 120745 TRẦN THẾ KHÁNH HOÀNG 05/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

10 10A1 121614 NGUYỄN ĐINH HÙNG 23/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
11 10A1 122482 HUỲNH LÊ NGUYÊN HUY 28/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
12 10A1 121639 NGUYỄN FREETTY GIA HUY 03/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
13 10A1 122495 TRẦN NGUYỄN GIA HUY 20/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
14 10A1 122466 NGUYỄN NGỌC MAI HƯƠNG 19/11/2007 Nữ Đồng Tháp L-H-SV-TIN
15 10A1 123857 LÊ VĨNH KHANG 25/10/2007 Vĩnh Long L-H-SV-TIN
16 10A1 121687 LÊ THÀNH ĐĂNG KHOA 23/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
17 10A1 104075 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 19/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
18 10A1 123869 NGUYỄN PHẠM ANH KHOA 06/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
19 10A1 123872 TRẦN ĐĂNG KHOA 16/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
20 10A1 120852 ĐINH NGỌC CHI LAN 09/01/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
21 10A1 151991 TRẦN PHƯƠNG LONG 22/11/2007 Tỉnh Tiền Giang L-H-SV-TIN
22 10A1 121769 NGUYỄN TRẦN DUY MẠNH 05/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
23 10A1 120920 LÊ NGUYỄN TUẤN MINH 30/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
24 10A1 121784 ĐÀO THỊ TRÀ MY 09/12/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
25 10A1 123942 NGÔ NGUYỄN HÀ MY 20/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
26 10A1 123953 TRẦN NGUYỄN HOÀI NAM 22/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
27 10A1 121059 HUỲNH THỊ THU NƯƠNG 18/08/2007 Nữ Tỉnh Quảng Ngãi L-H-SV-TIN
28 10A1 123966 PHẠM QUỐC NGHĨA 24/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
29 10A1 123971 MANG NỮ BẢO NGỌC 19/07/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
30 10A1 123973 NGUYỄN KHÁNH NGỌC 06/11/2007 Nữ  Tỉnh Quảng Ngãi L-H-SV-TIN
31 10A1 120992 PHẠM MINH NGỌC 16/03/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
32 10A1 121838 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 02/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
33 10A1 123980 NGUYỄN PHẠM CẢNH NGUYÊN 13/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
34 10A1 103629 TRẦN MAI NGUYÊN 19/09/2007 Nữ Khánh Hòa L-H-SV-TIN
35 10A1 104192 ĐẶNG PHÚC NGUYÊN 23/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
36 10A1 121856 LÊ MINH NHẬT 25/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
37 10A1 121025 NGUYỄN BÙI MINH NHẬT 01/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
38 10A1 154296 NGUYỄN HUỲNH TẤN PHÁT 21/03/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
39 10A1 104244 NGUYỄN HOÀNG PHÚ 01/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
40 10A1 121089 PHAN TIẾN PHÚC 14/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
41 10A1 124046 TRƯƠNG ĐÌNH VĨNH PHÚC 14/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
42 10A1 121947 NGUYỄN TRẦN QUỐC QUÂN 08/03/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
43 10A1 124107 VÕ MINH TÂY 28/12/2005 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
44 10A1 122086 HỒ VĂN TIẾN 30/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
45 10A1 124227 NGÔ MINH TÚ 12/06/2007 Bắc Giang L-H-SV-TIN
46 10A1 121327 NGUYỄN SƠN TÙNG 10/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
47 10A1 122035 NGUYỄN MINH THIỆN 01/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
48 10A1 103788 ĐỔNG LƯU QUỲNH TRÂM 17/03/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
49 10A1 104356 HUỲNH TRÂM 14/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
50 10A1 123008 DƯƠNG BÁ TRỌNG 05/09/2007 Đồng Tháp L-H-SV-TIN
51 10A1 124221 NGUYỄN ANH TRUNG 13/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
52 10A1 124265 NINH NGUYỄN YẾN VY 30/01/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
53 10A1 122194 VÕ THỊ THẢO VY 16/01/2007 Nữ Tiền Giang L-H-SV-TIN
54 10A1 124272 NGUYỄN HÙNG VỸ 22/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
55 10A1 121393 HOÀNG THỊ HẢI YẾN 26/04/2007 Nữ Hà Tĩnh L-H-SV-TIN
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